
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành
Số báo 

danh

Mức hỗ trợ CP 

cách ly 

Đăng ký dự 

tuyển

1 Lê Minh Thành 14/04/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50790919 Không hỗ trợ Cà Mau

2 Trần Phúc Lộc 20/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50781535 Hỗ trợ 50% Hà Tĩnh

3 Nguyễn Văn Nghĩa 05/04/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50781024 Không hỗ trợ Nghệ An

4 Cao Văn Mạnh 15/04/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50780934 Không hỗ trợ Nghệ An

5 Nguyễn Hữu Hùng 10/11/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50782308 Không hỗ trợ Quảng Bình

6 Hoàng Văn Đạt 30/05/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50782384 Không hỗ trợ Quảng Bình

7 Dương Thanh Sơn 26/07/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50782292 Hỗ trợ 50% Quảng Bình

8 Nguyễn Văn Phương 20/06/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50782299 Hỗ trợ 100% Quảng Bình

9 Nguyễn Văn Tới 26/07/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50782255 Hỗ trợ 50% Quảng Bình

10 Lại Tấn Vương 06/02/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50782254 Không hỗ trợ Quảng Bình

11 Nguyễn Xuân Thành 24/10/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50782403 Hỗ trợ 50% Quảng Bình

12 Đỗ Văn Thu 10/08/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50783486 Không hỗ trợ Quảng Nam

13 Phan Văn Thành 16/06/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50782780 Hỗ trợ 50% Quảng Trị

14 Trương Hoài Ân 29/05/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50782806 Hỗ trợ 50% Quảng Trị

15 Cao Văn Tuân 23/05/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50780789 Không hỗ trợ Thanh Hóa

16 Đào Văn Lâm 20/10/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50780783 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa

17 Lê Văn Vinh 26/10/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50780471 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa

18 Cao Văn Tuấn 10/09/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50780280 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa

19 Đặng Văn Đức 17/06/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50780189 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa

20 Lê Văn Nguyện 05/10/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50780290 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa

21 Đặng Văn Sỹ 08/06/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50780137 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa

22 Vũ Tiến Lực 15/10/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50780425 Không hỗ trợ Thanh Hóa
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